	 (Kèm theo Kế hoạch số:2485/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020)

	 
	
	
	
	
	

	STT
	ĐƠN VỊ
	Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò                                  
	Vắc xin lợn                                                             

	
	
	Tổng đàn (con)
	Trong đó
	Chỉ tiên tiêm phòng (con)
	Tổng đàn (con)
	Chỉ tiên tiêm phòng (con)

	
	
	
	Đàn trâu (con)
	Đàn bò (con)
	
	
	

	1
	Phường Tứ 
Hạ
	92
	34
	58
	20
	255
	200

	2
	Phường Hương Vân
	181
	39
	142
	10
	505
	400

	3
	Phường Hương Văn
	399
	234
	165
	180
	1.500
	1.200

	4
	Phường Hương Xuân
	81
	43
	38
	10
	738
	590

	5
	Phường Hương Chữ
	240
	15
	225
	60
	455
	360

	6
	Phường Hương An
	153
	87
	66
	20
	367
	290

	7
	Phường  Hương Hồ 
	525
	175
	350
	270
	796
	630

	8
	Xã Hương Toàn
	186
	26
	160
	30
	1.653
	1.320

	9
	Xã Hương Vinh
	43
	31
	12
	10
	84
	60

	10
	Xã Hương Phong
	176
	145
	31
	10
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   279
	220

	11
	Xã Hải Dương
	158
	16
	142
	50
	236
	180

	12
	Xã Hương Thọ
	337
	150
	187
	110
	138
	110

	13
	Xã Bình Thành 
	329
	189
	140
	80
	480
	380

	14
	Xã Hương Bình 
	253
	15
	238
	70
	447
	350

	15
	Xã Bình Tiến
	751
	386
	365
	370
	159
	120

	16
	Trại chăn nuôi khác
	 
	 
	 
	 
	5.754
	4.600

	 
	Tổng cộng 
	3.904
	1.585
	2.319
	1.300
	13.846
	11.010
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